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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Các khái niệm liên quan đến chất lượng đào tạo đại học
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình ICP

 I: intrant

 C: construction

 P: produit / product
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Vẽ lại theo: Crawley 
et al. (2007)

 Mô hình CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating)
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Nguồn: Ala-Mutka (2011)

 Mô hình năng lực công nghệ số thế kỉ XXI và các nhóm 

năng lực liên quan

Năng lực tin học: ICT literacy. Năng lực Internet: Internet literacy. Năng lực thông tin: information literacy. Năng lực thông tin đại chúng: media literacy. Năng lực công 
nghệ số: digital literacy. Kĩ năng: skill. Giao tiếp văn hoá: culture-related communication. Liên văn hoá: intercultural. Thường dự: participation.
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Nguồn: Hague (2010)

 Các cấu phần của năng lực công nghệ số

Năng lực công nghệ số: digital literacy. An toàn thông tin điện tử: e-safety.
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Nguồn: Janssen et al. (2013)

 Các lĩnh vực năng lực công nghệ số



Chất lượng 
dạy học trực tuyến
Năng lực người học và 

chất lượng giáo dục
Các mô hình năng lực 

công nghệ số
Các mô hình đánh giá 

chất lượng môn học
Đánh giá chất lượng 
khoá học trực tuyến
Thư mục tham khảo

8

Nguồn: Tác giả sơ đồ hoá từ dữ liệu văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông (2014)

 Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
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Nguồn: Marsh & Bailey (1993)

 Mô hình Students’ Evaluations of Education Quality (SEEQ)
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Nguồn: Marsh & Bailey (1993)

 Mô hình Students’ Evaluations of Education Quality (SEEQ)
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình Experiences of Teaching and Learning Questionnaire

(ETLQ)
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình Experiences of Teaching and Learning Questionnaire

(ETLQ)
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình Experiences of Teaching and Learning Questionnaire

(ETLQ)
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình Experiences of Teaching and Learning Questionnaire

(ETLQ)
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Nguồn: Ginns et al. (2007)

 Mô hình Student Course Experience Questionnaire (SCEQ)
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Nguồn: Ginns et al. (2007)

 Mô hình Student Course Experience Questionnaire (SCEQ)
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Nguồn: Ginns & Ellis (2007)

 Mô hình e-Learning Experience Questionnaire (ELEQ)
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Nguồn: Ginns & Ellis (2007)

 Mô hình e-Learning Experience Questionnaire (ELEQ)
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 Cấu phần chất lượng của một khoá học trực tuyến

Nguồn: Quality Matters (2018a)
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 Các trụ cột chất lượng của một khoá học trực tuyến

Nguồn: Quality Matters (2018a)
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 Nhóm tiêu chí tổng quan, mục tiêu học tập và kiểm tra 
đánh giá

Nguồn: Quality Matters (2018b)
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 Nhóm tiêu chí về học liệu, hoạt động học tập, công nghệ và 
hỗ trợ kĩ thuật

Nguồn: Quality Matters (2018b)
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